TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÀ SOÁT

Phòng Trồng trọt

I. Kết quả rà soát:

1./ Về việc công bố trên cơ sở dữ liệu quốc gia: Có 08 TTHC chưa được công bố trên cơ sở dữ liệu quốc gia: gồm các TTHC 1,2,7,8,9,10,11,12

2./ Về tính hợp pháp: Toàn bộ 12 TTHC đều chưa hợp pháp, do chưa được công bố bằng Quyết định của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Đề nghị Phòng Trồng trọt kiểm tra lại tiêu chí này, lưu ý đối với các TTHC số 3,4,5,6 vì các TTHC này đã được công bố trên CSDLQG.

3./ Về tính hợp lý: Toàn bộ 12 TTHC đều chưa hợp lý.

II. Kiến nghị: Phòng trồng trọt đề nghị giữ nguyên 6 TTHC, sửa đổi 4 TTHC, bãi bỏ 2 TTHC

	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Công bố trên CSDLQG
	Tính hợp pháp
	Tính hợp lý
	Đề xuất của đơn vị
	Đề xuất của bộ phận kiểm soát TTHC

	1. 
	Tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy phân bón, Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy 
	Chưa
	Chưa hợp pháp
	Chưa hợp lý
	Tên gọi: Tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy phân bón dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy
Cách thức TH: Bổ sung hình thức thông qua Bưu điện

Trình tự thực hiện: Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu theo quy định, trong thời gian 1 ngày làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố về những điểm, nội dung chưa phù hợp để hoàn thiện và thực hiện việc đăng ký lại
Phi, lệ phí: Đề nghị quy định thu phí
	Đề nghị Phòng Trồng trọt kiểm tra lại tính hợp pháp của TTHC này, đã được công bố tại QĐ của UBND tỉnh hay chưa?

Về trình tự thực hiện: Không cần thiết phải bổ sung thêm, vì trong trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu thì thực hiện trình tự hoàn trả hồ sơ cho người nộp theo UBND tỉnh quy định. 

Về phí và lệ phí: Chỉ quy định bổ sung được khi có văn bản của cấp trên quy định về phí và lệ phí. Nếu không có thì phải vận dụng ở các văn bản có quy định tương tự.

	2. 
	Tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy phân bón, Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh
	Chưa
	Chưa hợp pháp
	Chưa hợp lý
	Tên gọi: Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy phân bón dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh

Trình tự thực hiện: Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu theo quy định, trong thời gian 1 ngày làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố về những điểm, nội dung chưa phù hợp để hoàn thiện và thực hiện việc đăng ký lại
Cách thức thực hiện: Bổ sung hình thức nộp qua Bưu điện

Hồ sơ: Bỏ yêu cầu công chứng bản sao

Cách thức TH

Phi, lệ phí: Đề nghị quy định thu phí
	Đề nghị Phòng Trồng trọt kiểm tra lại tính hợp pháp của TTHC này, đã được công bố tại QĐ của UBND tỉnh hay chưa?

Về trình tự thực hiện: Không cần thiết phải bổ sung thêm, vì trong trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu thì thực hiện trình tự hoàn trả hồ sơ cho người nộp theo UBND tỉnh quy định. 

Về phí và lệ phí: Chỉ quy định bổ sung được khi có văn bản của cấp trên quy định về phí và lệ phí. Nếu không có thì phải vận dụng ở các văn bản có quy định tương tự.

	3. 
	Tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm rau, quả, chè an toàn -Trường hợp công bố dựa trên kết quả tự đánh giá và giám sát nội bộ:
	
	Chưa hợp pháp
	Chưa hợp lý
	Tên gọi: Tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm rau, quả an toàn dựa trên kết quả tự đánh giá và giám sát nội bộ 
Trình tự thực hiện: Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu theo quy định, trong thời gian 1 ngày làm việc (thay vì 5 ngày) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố về những điểm, nội dung chưa phù hợp để hoàn thiện và thực hiện việc đăng ký lại
Hồ sơ: Bỏ yêu cầu công chứng bản sao

Cách thức thực hiện: Bổ sung hình thức nộp qua Bưu điện

Phi, lệ phí: Đề nghị quy định thu phí
	Đề nghị Phòng Trồng trọt kiểm tra lại tính hợp pháp của TTHC này, đã được công bố tại QĐ của UBND tỉnh hay chưa? Vì TTHC đã được công bố trên CSDLQG là có tính hợp pháp.

Về trình tự thực hiện: Không cần thiết phải bổ sung thêm, vì trong trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu thì thực hiện trình tự hoàn trả hồ sơ cho người nộp theo UBND tỉnh quy định. 

Về phí và lệ phí: Chỉ quy định bổ sung được khi có văn bản của cấp trên quy định về phí và lệ phí. Nếu không có thì phải vận dụng ở các văn bản có quy định tương tự.

	4. 
	Tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm rau, quả, chè an toàn -Trường hợp công bố dựa trên kết quả đánh giá, giám sát của TCCN
	
	Chưa hợp pháp
	Chưa hợp lý
	Tên gọi: Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm rau quả an toàn dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận

Trình tự thực hiện: Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu theo quy định, trong thời gian 1 ngày làm việc (thay vì 5 ngày) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố về những điểm, nội dung chưa phù hợp để hoàn thiện và thực hiện việc đăng ký lại
Hồ sơ: Bỏ yêu cầu công chứng bản sao

Cách thức thực hiện: Bổ sung hình thức nộp qua Bưu điện

Phi, lệ phí: Đề nghị quy định thu phí
	Đề nghị Phòng Trồng trọt kiểm tra lại tính hợp pháp của TTHC này, đã được công bố tại QĐ của UBND tỉnh hay chưa? Vì TTHC đã được công bố trên CSDLQG là có tính hợp pháp.

Về trình tự thực hiện: Không cần thiết phải bổ sung thêm, vì trong trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu thì thực hiện trình tự hoàn trả hồ sơ cho người nộp theo UBND tỉnh quy định. 

Về phí và lệ phí: Chỉ quy định bổ sung được khi có văn bản của cấp trên quy định về phí và lệ phí. Nếu không có thì phải vận dụng ở các văn bản có quy định tương tự.

	5. 
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả 
	
	Chưa hợp pháp
	Chưa hợp lý
	Cơ quan gq: Chuyển cho Chi cục QLCL NLS và TS

Hồ sơ: Bỏ yêu cầu công chứng bản sao

Cách thức thực hiện: Bổ sung hình thức nộp qua Bưu điện

Điều kiện: Bỏ các yêu cầu, điều kiện

Phi, lệ phí: Đề nghị quy định thu phí
	Đề nghị Phòng Trồng trọt kiểm tra lại tính hợp pháp của TTHC này, đã được công bố tại QĐ của UBND tỉnh hay chưa? Vì TTHC đã được công bố trên CSDLQG là có tính hợp pháp.

Trong trường hợp đề xuất TTHC này chuyển cho CC QLCL NLS và TS thì chỉ cần bãi bỏ TTHC này vì tại CCQLCL  NLS và TS đã có thủ tục tương ứng, tuy nhiên phải bổ sung thêm CSPL là TT số 59/2012/TT-BNN ngày 09/11/2012

	6. 
	Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả 
	
	Chưa hợp pháp
	Chưa hợp lý
	Cơ quan gq: Chuyển cho Chi cục QLCL NLS và TS

Hồ sơ: Bỏ yêu cầu công chứng bản sao

Cách thức thực hiện: Bổ sung hình thức nộp qua Bưu điện

Điều kiện: Bỏ các yêu cầu, điều kiện
	Đề nghị Phòng Trồng trọt kiểm tra lại tính hợp pháp của TTHC này, đã được công bố tại QĐ của UBND tỉnh hay chưa? Vì TTHC đã được công bố trên CSDLQG là có tính hợp pháp.

Trong trường hợp đề xuất TTHC này chuyển cho CC QLCL NLS và TS thì chỉ cần bãi bỏ TTHC này vì tại CCQLCL  NLS và TS đã có thủ tục tương ứng, tuy nhiên phải bổ sung thêm CSPL là TT số 59/2012/TT-BNN ngày 09/11/2012

	7. 
	Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm. 
	Chưa
	Chưa hợp pháp
	Chưa hợp lý
	Hồ sơ: Bỏ yêu cầu công chứng bản sao, bỏ yêu cầu photo giấy CMND

Cách thức thực hiện: Bổ sung hình thức nộp qua Bưu điện


	Đề nghị Phòng Trồng trọt kiểm tra lại tính hợp pháp của TTHC này, đã được công bố tại QĐ của UBND tỉnh hay chưa? 

	8. 
	Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm. 
	Chưa
	Chưa hợp pháp
	Chưa hợp lý
	Hồ sơ: Bỏ yêu cầu công chứng bản sao, bỏ yêu cầu photo giấy CMND

Cách thức thực hiện: Bổ sung hình thức nộp qua Bưu điện


	Đề nghị Phòng Trồng trọt kiểm tra lại tính hợp pháp của TTHC này, đã được công bố tại QĐ của UBND tỉnh hay chưa? 

	9. 
	Cấp lại giấy Công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm.
	Chưa
	Chưa hợp pháp
	Chưa hợp lý
	Hồ sơ: Bỏ yêu cầu công chứng bản sao, bỏ yêu cầu photo giấy CMND

Cách thức thực hiện: Bổ sung hình thức nộp qua Bưu điện
	Đề nghị Phòng Trồng trọt kiểm tra lại tính hợp pháp của TTHC này, đã được công bố tại QĐ của UBND tỉnh hay chưa? 

	10. 
	Chỉ định Tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng (đối với tổ chức đăng ký hoạt động trên phạm vi 1 tỉnh, TP)
	Chưa
	Chưa hợp pháp
	Chưa hợp lý
	Bãi bỏ: Vì TTHC này không phù hợp thực tế tại địa phương, không có khả năng phát sinh tại địa phương
	Đề nghị Phòng Trồng trọt kiểm tra lại tính hợp pháp của TTHC này, đã được công bố tại QĐ của UBND tỉnh hay chưa? 

Phòng TRồng trọt chưa nói rõ vì sao TTHC này lại không có khả năng phát sinh tại địa phương? Trong các năm tới liệu có phát sinh hay không? Nếu tham khảo tại các tỉnh khác có phát sinh nhưng số lượng ít quá thì có thể không cần quy định thành TTHC

	11. 
	Chỉ định lại, mở rộng phạm vi chỉ định Tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng (đối với tổ chức đăng ký hoạt động trên phạm vi 1 tỉnh, TP)
	Chưa
	Chưa hợp pháp
	Chưa hợp lý
	Bãi bỏ: Vì TTHC này không phù hợp thực tế tại địa phương, không có khả năng phát sinh tại địa phương
	Đề nghị Phòng Trồng trọt kiểm tra lại tính hợp pháp của TTHC này, đã được công bố tại QĐ của UBND tỉnh hay chưa? 

Phòng TRồng trọt chưa nói rõ vì sao TTHC này lại không có khả năng phát sinh tại địa phương? Trong các năm tới liệu có phát sinh hay không? Nếu tham khảo tại các tỉnh khác có phát sinh nhưng số lượng ít quá thì có thể không cần quy định thành TTHC

	12. 
	Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng
	Chưa
	Chưa hợp pháp
	Chưa hợp lý
	Hồ sơ: Bỏ yêu cầu công chứng bản sao

Cách thức thực hiện: Bổ sung hình thức nộp qua Bưu điện
	Đề nghị Phòng Trồng trọt kiểm tra lại tính hợp pháp của TTHC này, đã được công bố tại QĐ của UBND tỉnh hay chưa? 


TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÀ SOÁT

Chi cục Bảo vệ thực vật

I./ Kết quả tự rà soát: 

1./ Về việc công bố trên cơ sở dữ liệu quốc gia: Có 05 TTHC chưa được công bố trên CSDLQG

2./ Về tính hợp pháp: Toàn bộ 12 TTHC đều chưa hợp pháp, do chưa được công bố bằng Quyết định của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Đề nghị Chi cục BVTV kiểm tra lại tiêu chí này, lưu ý đối với các TTHC số 2,3,5,6,7,8,9 vì các TTHC này đã được công bố trên CSDLQG.

3./ Về tính hợp lý: Có 01 TTHC số 6 chưa hợp lý về mẫu Chứng chỉ nhưng Chi cục lại kiến nghị giữ nguyên

II./ Kiến nghị: Chi cục BVTV đề xuất giữ nguyên 12

	
	Tên thủ tục hành chính
	Công bố trên CSDL QG
	Tính hợp pháp
	Tính hợp lý
	Đề xuất của đơn vị
	Đề xuất của bộ phận KS TTHC

	1. 
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
	Chưa
	Chưa hợp pháp
	
	Giữ nguyên
	Đề nghị CC BVTV kiểm tra lại tính hợp pháp của TTHC này, đã được công bố tại QĐ của UBND tỉnh hay chưa? 

	2. 
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa
	
	Chưa hợp pháp
	
	Giữ nguyên
	

	3. 
	Cấp giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật
	
	Chưa hợp pháp
	
	Giữ nguyên
	

	4. 
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
	Chưa
	Chưa hợp pháp
	
	Giữ nguyên
	

	5. 
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa
	
	Chưa hợp pháp
	
	Giữ nguyên
	

	6. 
	Cấp/ cấp lại chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa
	
	Chưa hợp pháp
	Chưa hợp lý ở mẫu giấy Chứng chỉ
	Giữ nguyên
	Đề nghị nêu rõ cần phải sửa đổi điểm nào trong mẫu CC để tránh nhầm lẫn. Việc nhầm lẫn có thể gây hậu quả gì?

	7. 
	Cấp/cấp lại thẻ xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa
	
	Chưa hợp pháp
	
	Giữ nguyên
	Đề nghị CC BVTV kiểm tra lại tính hợp pháp của TTHC này, đã được công bố tại QĐ của UBND tỉnh hay chưa? 

	8. 
	Cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
	
	Chưa hợp pháp
	
	Giữ nguyên
	


	9. 
	Cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật
	
	Chưa hợp pháp
	
	Giữ nguyên
	

	10. 
	Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
	chưa
	Chưa hợp pháp
	
	Giữ nguyên
	

	11. 
	Hồ sơ thẩm định hội thảo thuốc BVTV
	chưa
	Chưa hợp pháp
	
	Giữ nguyên
	

	12. 
	Hồ sơ thẩm định quảng cáo thuốc BVTV
	chưa
	Chưa hợp pháp
	
	Giữ nguyên
	


TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÀ SOÁT

Chi cục Thú y

I./ Kết quả tự rà soát: 

1./ Về việc công bố trên CSDLQG: Có 01 TTHC chưa được công bố trên CSDLQG

2./ Về tính hợp pháp: Có 02 TTHC chưa hợp pháp.

3./ Về tính hợp lý: Có 10 TTHC chưa hợp lý

II./ Kiến nghị: Chi cục Thú y đề xuất giữ nguyên 4 TTHC, bãi bỏ 4 TTHC, sửa đổi 11 TTHC

Đề nghị Chi cục lưu ý các TTHC 4,5,6,7,18, có kiến nghị sửa đổi bổ sung nhưng chưa nói rõ được các điểm không hợp lý.

Ngoài ra Chi cục cần rà soát thêm TTHC số 20, vì chưa rõ TTHC này đã được bãi bỏ hay chưa, hay Chi cục tự đưa ra khỏi danh mục.

	
	Tên thủ tục hành chính
	Công bố trên CSDL QG
	Tính hợp pháp
	Tính hợp lý
	Đề xuất của đơn vị
	Đề xuất của bộ phận KS TTHC

	1. 
	 Kiểm dịch động vật tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao (động vật vận chuyên trong nước)
	
	
	Chưa hợp lý
	Bãi bỏ: Vì không phát sinh
	Nếu không phát sinh thì không cần phải quy định thành TTHC

	2. 
	 Kiểm dịch động vật tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao; sản phẩm động vật tham gia hội chợ, triển lãm (mang từ nước ngoài vào Việt Nam)
	
	Chưa hợp pháp
	
	Bãi bỏ: Do không hợp pháp. Cơ quan giải quyết là Cục Thú y
	Bãi bỏ do không hợp pháp

	3. 
	 Kiểm dịch sản phẩm động vật tham gia hội chợ, triển lãm (sản phẩm động vật trong nước)
	
	
	Chưa hợp lý
	Bãi bỏ: Vì không phát sinh
	Nếu không phát sinh thì không cần phải quy định thành TTHC

	4. 
	 Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh
	
	
	Chưa hợp lý
	Cách thức thực hiện: Không cần thông qua một cửa

Cơ quan gq: Bổ sung thêm Trạm Thú y huyện
	Cần phải nêu rõ theo các QĐ của UBND tỉnh trước đây thì TTHC này được quy định như thế nào? Chưa hợp lý ở điểm nào, bây giờ cần phải bổ sung thêm những gì?

Còn nếu TTHC này đã được công bố đúng như những gì mà CCTY điền trong BM dữ liệu thì không cần phải sửa đổi bổ sung nữa

	5. 
	 Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh
	
	
	Chưa hợp lý
	Cách thức thực hiện: Không cần thông qua một cửa

Cơ quan gq: Bổ sung thêm Trạm Thú y huyện
	

	6. 
	 Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh
	
	
	Chưa hợp lý
	Cách thức thực hiện: Không cần thông qua một cửa

Cơ quan gq: Bổ sung thêm Trạm Thú y huyện
	

	7. 
	 Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển trong tỉnh
	
	
	Chưa hợp lý
	Cách thức thực hiện: Không cần thông qua một cửa

Cơ quan gq: Bổ sung thêm Trạm Thú y huyện
	

	8. 
	 Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thuỷ sản
	
	
	Chưa hợp lý
	Cách thức thực hiện: Không cần thông qua một cửa

Cơ quan gq: Bổ sung thêm Trạm Thú y huyện
	

	9. 
	 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y
	
	
	
	
	

	10. 
	 Cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (VSTY) đối với cơ sở sản xuất kinh doanh giống vật nuôi
	
	
	
	Hồ sơ: bỏ bớt tờ khai điều kiện VSTY và văn bằng, chứng chỉ theo QĐ 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 
	Đề nghị CCTY kiểm tra lại tính hợp pháp, có mâu thuẫn giữa QĐ của UBND tỉnh với QĐ 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 hay không?

	11. 
	 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y
	
	
	
	
	

	12. 
	 Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y
	
	
	
	
	

	13. 
	 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y đối với cơ sở kinh doanh thuốc và chế phẩm sinh học dùng trong thú y thủy sản
	
	
	
	Gộp với 11: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y
	Đề nghị kiểm tra xem 2 TTHC này có gì khác biệt không? Nếu không có sự khác biệt thì gộp lại thành TTHC 11.

	14. 
	 Đăng ký để được đánh giá, chỉ định là tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong
	
	
	Chưa hợp lý
	Bãi bỏ: Vì không phát sinh
	Nếu không phát sinh thì không cần phải quy định thành TTHC

	15. 
	 Cấp chứng chỉ hành nghề KD thuốc thú y
	
	
	
	
	

	16. 
	 Cấp chứng chỉ hành nghề thú y
	
	
	Chưa hợp lý
	Thành phần hồ sơ: Bổ sung Mẫu đơn có xác nhận của chính quyền địa phương, bảng kê phương tiện hành nghề, Biên bản kiểm tra phương tiện hành nghề, bản sao có công chứng, ảnh 4x6
	Trường hợp bổ sung thêm thành phần hồ sơ, cần phải có căn cứ pháp lý mới có thể bổ sung. Đề nghị nêu rõ căn cứ văn bản nào?

	17. 
	 Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y
	Chưa
	
	Chưa hợp lý
	Thành phần hồ sơ: Bổ sung mẫu đơn, ảnh 4x6, giấy khám sức khỏe
	

	18. 
	Cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (VSTY) đối với cơ sở sản xuất kinh doanh giống và nuôi thủy sản thương phẩm
	
	Chưa hợp pháp
	
	Bổ sung lệ phí: Đề nghị nâng mức thu phí, lệ phí (không cụ thể)
	Đề nghị kiểm tra lại tính hợp pháp, vì TTHC này đã được công bố trên CSDLQG

Đề nghị điền đủ phần Trình tự thực hiện trong BM dữ liệu

Chi cục chưa nêu rõ nâng lệ phí lên bao nhiêu, căn cứ vào văn bản nào?

	19. 
	 Đăng ký xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật
	
	
	
	
	

	20. 
	Cấp chứng chỉ đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ kỹ thuật của: cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn thuỷ sản; cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc và chế phẩm sinh học dùng trong thú y thuỷ sản  
	chưa rà soát
	chưa rà soát
	chưa rà soát
	
	Đề nghị CCTY rà soát thêm TTHC này, vì chưa rõ lý do vì sao CCTY loại TTHC này ra khỏi danh mục


TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÀ SOÁT

Chi cục Nuôi trồng thủy sản

I. Kết quả tự rà soát: 

1. Về việc công bố trên CSDLQG: 03 TTHC đã được công bố trên CSDLQG, 02 TTHC chưa rà soát

2. Về tính hợp pháp: Toàn bộ 03 TTHC chưa hợp pháp, do chưa được công bố bằng Quyết định của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Đề nghị Chi cục NTTS kiểm tra lại tiêu chí này (lưu ý kiểm tra xem giữa Quyết định công bố của UBND tỉnh với QĐ quy định chức năng nhiệm vụ của Chi cục có mâu thuẫn không? Cụ thể ở điểm nào?)

3. Về tính hợp lý: Toàn bộ 03 TTHC đều chưa hợp lý

II. Kiến nghị: Chi cục NTTS đề xuất bãi bỏ 03 TTHC

Đề nghị Chi cục rà soát thêm 02 TTHC 4,5 vì chưa rõ 2 TTHC này đã bị bãi bỏ khi nào.

	tt
	Tên thủ tục hành chính
	Công bố trên CSDL QG
	Tính hợp pháp
	Tính hợp lý
	Đề xuất của đơn vị
	Đề xuất của bộ phận KS TTHC

	1. 
	Cấp giấy chứng nhận  đảm bảo điều kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản
	
	Chưa hợp pháp
	Chưa hợp lý
	Bãi bỏ: 

- Vì không phát sinh

- Chức năng nhiệm vụ của CCNTTS không có chức năng này.
	- Đề nghị Chi cục rà soát lại tính hợp pháp.

- Nếu TTHC phát sinh quá ít thì có thể không cần thiết phải quy định

- Bãi bỏ vì lý do Chi cục không có chức năng nhiệm vụ này là không hợp lý

	2. 
	Tiếp nhận hồ sơ công bố chất lượng tiêu chuẩn lô giống thuỷ sản đưa ra tiêu thụ
	
	Chưa hợp pháp
	Chưa hợp lý
	Bãi bỏ: 

- Vì không phát sinh

- Chức năng nhiệm vụ của CCNTTS không có chức năng này.
	

	3. 
	Cấp chứng nhận nuôi tôm đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm
	
	Chưa hợp pháp
	Chưa hợp lý
	Bãi bỏ:

- Vì không phát sinh

- Vì không hợp pháp, do không có căn cứ pháp lý quy định
	Đề nghị kiểm tra lại tính hợp pháp

Trường hợp TTHC này không có căn cứ pháp lý thì phải bãi bỏ

	4. 
	Kiểm tra điều kiện nuôi trồng thủy sản
	chưa rà soát
	chưa rà soát
	chưa rà soát
	
	Đề nghị CC NTTS rà soát thêm 02 TTHC này, vì chưa rõ lý do vì sao Chi cục loại TTHC này ra khỏi danh mục

	5. 
	Kiểm tra chất lượng lô giống
	chưa rà soát
	chưa rà soát
	chưa rà soát
	
	


TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÀ SOÁT

Chi cục Khai thác và BVNL thủy sản

I. Kết quả tự rà soát: 

1./ Về việc công bố trên CSDLQG: Có 02 TTHC chưa được công bố trên CSDLQG, ngoài ra còn 12 TTHC chưa được rà soát

2./ Về tính hợp pháp: Có 08 TTHC chưa hợp pháp, vì chưa được công bố bằng QĐ của UBND tỉnh (07 TTHC). Đề nghị Chi cục Kiểm tra lại tiêu chí này, lưu ý đối với các TTHC đã được công bố trên CSDLQG

3./ Về tính hợp lý: Có 03 TTHC chưa hợp lý

II./ Kiến nghị: Chi cục KT và BVNLTS đề xuất sửa đổi 11, bãi bỏ 03, bổ sung 01

- Chi cục kiến nghị sửa đổi 11 TTHC vì Theo quy định tại Thông tư 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011, tuy nhiên kiến nghị không phù hợp với kết quả rà soát là chỉ có 03 TTHC chưa hợp lý (03 TTHC này có kiến nghị sửa đổi cụ thể trong  biểu mẫu)

- Chi cục Kiến nghị bãi bỏ 03 TTHC nhưng trong biểu mẫu rà soát lại không có thủ tục nào bị đề nghị bãi bỏ

- Chi cục kiến nghị bổ sung 01 TTHC mới nhưng trong biểu mẫu nêu TTHC đã được công bố, không có đề xuất bổ sung.

- Ngoài các TTHC đã rà soát trên, đề nghị Chi cục rà soát thêm các TTHC từ số 13-24 vì chưa rõ các TTHC này đã bị bãi bỏ khi nào, có được bãi bỏ bằng QĐ của UBND tỉnh hay không? Hay Chi cục tự đưa ra khỏi danh mục TTHC. Trường hợp các TTHC này nếu đề xuất bãi bỏ thì phải nêu được căn cứ pháp lý để bãi bỏ.

	tt
	Tên thủ tục hành chính
	công bố trên CSDL QG
	Tính hợp pháp
	Tính hợp lý
	Đề xuất của đơn vị
	Đề xuất của bộ phận KS TTHC

	1. 
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký bè cá 
	Chưa
	Chưa hợp pháp
	
	
	Đề nghị kiểm tra lại tính hợp pháp

	2. 
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời
	
	Chưa hợp pháp
	
	
	Đề nghị kiểm tra lại tính hợp pháp

	3. 
	Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá
	
	Chưa hợp pháp
	Chưa hợp lý
	Cơ quan tiếp nhận: Ủy quyền cho Chi cục tiếp nhận hồ sơ

Mẫu Tờ khai: Bổ sung thêm các thông số cũ, công suất
	Đề nghị kiểm tra lại tính hợp pháp

Đề nghị dự thảo mẫu tờ khai sửa đổi, cần thêm các thông tin gì?

	4. 
	Đăng ký tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu 
	
	
	
	
	

	5. 
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đóng mới, cải hoán
	
	
	
	
	

	6. 
	Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá 
	
	
	
	
	

	7. 
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 
	
	Chưa hợp pháp (mâu thuẩn với TTHC số 5)
	Chưa hợp lý
	Mẫu tờ khai: Bỏ trường hợp tàu cá thay đổi thông số kỹ thuật

Lệ phí: Tăng lệ phí
	Trường hợp này cần phải sửa đổi tên TTHC thành "Cấp lại GCN đăng ký tàu cá đối với trường hợp ..."

Đề nghị dự thảo mẫu tờ khai sửa đổi

Cần nêu rõ tăng lệ phí là tăng bao nhiêu và căn cứ theo văn bản nào

	8. 
	Cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá 
	
	
	Chưa hợp lý
	Tờ khai: Bỏ bớt thông tin về chứng chỉ thuyền máy trường
	Chưa rõ đề xuất của chi cục, nếu giữ nguyên mẫu tờ khai có ảnh hưởng gì đến quá trình giải quyết hay không? Dự thảo mẫu tờ khai mới như thế nào?

	9. 
	Cấp Giấy phép Khai thác thuỷ sản
	
	Chưa hợp pháp
	
	
	Đề nghị kiểm tra lại tính hợp pháp

	10. 
	Gia hạn Giấy phép khai thác thuỷ sản
	
	Chưa hợp pháp
	
	
	Đề nghị kiểm tra lại tính hợp pháp

	11. 
	Cấp đổi, cấp lại Giấy phép khai thác thuỷ sản
	
	Chưa hợp pháp
	
	
	Đề nghị kiểm tra lại tính hợp pháp

	12. 
	Chứng nhận thủy sản khai thác
	Chưa
	Chưa hợp pháp
	
	
	Đề nghị kiểm tra lại tính hợp pháp, vì TTHC đã được công bố CSDLQG

	13. 
	Xóa giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 
	
	
	
	Chưa rà soát
	Đề nghị rà soát, vì chưa rõ các TTHC này đã được bãi bỏ từ khi nào, có quyết định của UBND tỉnh không hay Chi cục tự đưa ra khỏi danh mục

	14. 
	Cấp sổ thuyền viên tàu cá 
	
	
	
	Chưa rà soát
	

	15. 
	Phê duyệt hồ sơ thiết kế tàu cá 
	
	
	
	Chưa rà soát
	

	16. 
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá thuộc diện thuê tàu trần, hoặc thuê – mua tàu
	
	
	
	Chưa rà soát
	

	17. 
	Nhập khẩu tàu cá đã qua sử dụng
	
	
	
	Chưa rà soát
	

	18. 
	Nhập khẩu tàu cá  đóng mới
	
	
	
	Chưa rà soát
	

	19. 
	Đăng ký tàu cá không thời hạn
	
	
	
	Chưa rà soát
	

	20. 
	Đăng ký tàu cá tạm thời (đối với tàu cá nhập khẩu)
	
	
	
	Chưa rà soát
	

	21. 
	Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác
	
	
	
	Chưa rà soát
	

	22. 
	Thu hồi giấy phép khai thác thủy sản
	
	
	
	Chưa rà soát
	

	23. 
	Kiểm tra, chứng nhận điều kiện sản xuất, kinh doanh các loại ngư cụ và trang thiết bị khai thác thủy sản phù hợp tiêu chuẩn
	
	
	
	Chưa rà soát
	

	24. 
	Kiểm tra chứng nhận điều kiện sản xuất, kinh doanh đối với cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá phù hợp tiêu chuẩn
	
	
	
	Chưa rà soát
	


TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÀ SOÁT

Chi cục Lâm nghiệp

I. Kết quả tự rà soát: 

1./ Về việc công bố trên CSDLQG: Có 05 TTHC chưa được công bố trên CSDLQG

2./ Về tính hợp pháp: Có 03 TTHC chưa hợp pháp do chưa được công bố bằng QĐ của UBND tỉnh, ngoài ra có 06 TTHC chưa rà soát điền biểu mẫu tính hợp pháp. Đề nghị Chi cục kiểm tra và điền đầy đủ, lưu ý đối với các TTHC đã được công bố trên CSDLQG

3./ Về tính hợp lý: Có 09 TTHC chưa hợp lý, ngoài ra có 04 TTHC chưa rà soát điền biểu mẫu tính hợp lý

II./ Kiến nghị: Báo cáo tổng hợp CCLN Đề xuất giữ nguyên 13 TTHC, sửa đổi 5 TTHC, bãi bỏ 1 TTHC. Tuy nhiên kết quả này lại mâu thuẫn với kiến nghị trong các biểu mẫu, cụ thể:

- Có 08 TTHC được đề xuất sửa đổi hoặc gộp TTHC

- Có 07 TTHC được đề xuất bãi bỏ

- Các TTHC số 10, 11, 12, 13, 15, 16 Chi cục vừa kiến nghị duy trì hoặc gộp TTHC, lại vừa kiến nghị bãi bỏ. Trong trường hợp gộp TTHC, Chi cục cần phải soạn thảo một TTHC mới và kiến nghị rõ là TTHC mới này thay thế cho các TTHC cũ.

	Tên thủ tục hành chính
	Công bố trên CSDL QG
	Tính hợp pháp
	Tính hợp lý
	Đề xuất của đơn vị
	Đề xuất của bộ phận KS TTHC

	1. 
	Phê duyệt dự toán trồng, chăm sóc rừng, QLBVR, khoanh nuôi tái sinh, khai thác rừng, điều chế rừng
	
	Chưa điền
	
	Sửa Tên TTHC

Gộp với TTHC 3, 7

Chưa rõ Chi cục đề xuất đổi tên hay gộp TTHC
	Đề nghị điền biểu mẫu rà soát tính hợp pháp

Trong biểu mẫu tính hợp lý chưa nói rõ phần nào không hợp lý, cần phải sửa đổi hay gộp như thế nào.

	2. 
	Phê duyệt BCKTKT hoặc thiết kế dự toán các công trình lâm sinh khác (nhà trạm, đường lâm sinh, đường ranh cản lửa, chòi canh lửa rừng....) 
	
	Chưa điền
	
	Tên TTHC: Phê duyệt dự toán các công trình lâm sinh khác
	Đề nghị điền biểu mẫu rà soát tính hợp pháp

Trong biểu mẫu tính hợp lý chưa nói rõ vì sao tên TTHC không hợp lý, cần phải sửa đổi.

	3. 
	Thẩm định phê duyệt thiết kế các công trình lâm sinh (QLBVR, TR, KNXTTSR,  khai thác nhựa thông, tỉa thưa rừng trồng, chặt nuôi dưỡng... ).
	
	Chưa điền
	Chưa điền
	Gộp với TTHC 1, 7
	Đề nghị điền biểu mẫu rà soát và nêu rõ lý do gộp TTHC. TRong trường hợp gộp TTHC thì phải dự thảo TTHC mới được gộp lại từ các TTHC cũ

	4. 
	Cấp chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng LN.
	
	
	
	
	

	5. 
	Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô cây con
	Chưa
	Chưa hợp pháp
	
	Trình tự: Kiểm tra nhiều đợt nhưng gộp chung lại để cấp 1 chứng chỉ.

Kết quả: 01 GCN/01 lô giống.


	Đề nghị chi cục kiểm tra lại tính hợp pháp

Trong biểu mẫu tính hợp lý chưa nói rõ điểm nào không hợp lý, cần phải sửa đổi.

Chi cục cần nói rõ vì sao hiện nay phải cấp chứng chỉ nhiều lần cho nhiều đợt kiểm tra.

	6. 
	Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống
	
	Chưa hợp pháp
	
	Trình tự: Kiểm tra nhiều đợt nhưng gộp chung lại để cấp 1 chứng chỉ.

Kết quả: 01 GCN/01 lô giống.
	

	7. 
	Cải tạo rừng (đối với chủ rừng: không phải hộ gia đình, cá nhân, không phải Vườn quốc gia, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ NN và PTNT)
	
	Chưa điền
	Chưa điền
	Gộp với TTHC 1, 3
	Đề nghị điền biểu mẫu rà soát và nêu rõ lý do gộp TTHC

TRong trường hợp gộp TTHC thì phải dự thảo TTHC mới được gộp lại từ các TTHC cũ

	8. 
	Thu hồi rừng của Tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh (Chủ rừng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức cá nhân nước ngoài)
	Chưa
	
	Chưa hợp lý (không phát sinh)
	Sửa đổi tên TTHC: Thu hồi rừng của các tổ chức được nhà nước giao rừng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.
	Đề nghị Chi cục nghiên cứu lại TTHC này, đề xuất đổi tên TTHC hay là bãi bỏ vì tần suất quá ít, không phát sinh.

	9. 
	Cấp phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên cho các chủ rừng
	
	
	Chưa hợp lý (không phát sinh)
	Gộp với 12,13,14,15
	Đề xuất gộp hay bãi bỏ?

TRong trường hợp gộp TTHC thì phải dự thảo TTHC mới

	10. 
	Chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loài rừng đối với những khu rừng do UBND cấp tỉnh xác lập
	Chưa
	
	Chưa hợp lý (không phát sinh)
	BM dữ liệu: Đề xuất duy trì

BM tính hợp lý: Đề xuất bãi bỏ
	Đề nghị Chi cục kiến nghị rõ là nên duy trì hay bãi bỏ

	11. 
	Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, viện trợ không hoàn lại của các tổ chức thuộc tỉnh
	
	
	Chưa hợp lý
	BM dữ liệu: Đề xuất gộp với 16

BM tính hợp lý: Đề xuất bãi bỏ
	Đề nghị Chi cục kiến nghị rõ là nên gộp hay bãi bỏ

Trong trường hợp gộp TTHC thì phải dự thảo TTHC mới

	12. 
	Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên của các tổ chức thuộc tỉnh
	
	
	Chưa hợp lý
	BM dữ liệu: Đề xuất gộp với 9, 13, 14, 15

BM tính hợp lý: Đề xuất bãi bỏ
	

	13. 
	Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tre nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên của các tổ chức thuộc tỉnh
	
	
	Chưa hợp lý
	BM dữ liệu: Đề xuất gộp với 9, 12, 14, 15

BM tính hợp lý: Đề xuất bãi bỏ
	

	14. 
	Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận thu gỗ trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên của các tổ chức thuộc tỉnh
	
	Chưa điền
	Chưa điền
	
	Đề nghị rà soát điền các biểu mẫu

	15. 
	Phê duyệt hồ sơ và cấp phép tận thu gỗ đối với các khu rừng đặc dụng của tổ chức không thuộc Bộ NN và PTNT quản lý
	
	
	Chưa hợp lý
	BM dữ liệu: Đề xuất gộp với 9, 12, 14, 13

BM tính hợp lý: Đề xuất bãi bỏ
	Đề nghị Chi cục kiến nghị rõ là nên gộp hay bãi bỏ

Trong trường hợp gộp TTHC thì phải dự thảo TTHC mới

	16. 
	Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng phòng hộ do Ban quản lý hoặc bên khoán tự đầu tư của các tổ chức thuộc tỉnh
	
	
	Chưa hợp lý
	BM dữ liệu: Đề xuất gộp với 11

BM tính hợp lý: Đề xuất bãi bỏ
	

	17. 
	Thẩm định và phê duyệt phương án điều chế rừng cho các chủ rừng là tổ chức thuộc tỉnh
	
	Chưa hợp pháp
	
	
	Đề nghị kiểm tra lại tính hợp pháp (TTHC này đã được công bố trên CSDL QG)

	18. 
	Giao rừng, cho thuê rừng đối với các tổ chức
	Chưa
	
	Chưa hợp lý (không phát sinh)
	TTHC không hợp lý nhưng CC lại không có kiến nghị gì
	Trường hợp TTHC không phát sinh thì nên đề xuất bãi bỏ

	19. 
	Cấp chứng nhận đủ điều kiện sản xuất/kinh doanh giống cây trồng LN chính
	Chưa
	Chưa điền
	Chưa điền
	Đề nghị bãi bỏ
	Đề nghị điền biểu mẫu rà soát và nêu rõ lý do bãi bỏ


TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÀ SOÁT

Chi cục Kiểm lâm

I. Kết quả tự rà soát: 

1./ Về việc công bố trên cơ sở dữ liệu quốc gia: Có 02 TTHC chưa được công bố trên CSDLQG

2./ Về tính hợp pháp: Có 05 TTHC chưa hợp pháp do chưa được công bố bằng QĐ của UBND tỉnh. Đề nghị Chi cục kiểm tra lại tiêu chí này, lưu ý đối với các TTHC đã được công bố trên CSDLQG. Ngoài ra có 02 TTHC chưa điền biểu mẫu tính hợp pháp

3./ Về tính hợp lý: Không có TTHC nào không hợp lý. Ngoài ra có 02 TTHC chưa điền biểu mẫu tính hợp lý

II. Kiến nghị: CCKL đề nghị giữ nguyên 5, bãi bỏ 2 TTHC do không có khả năng phát sinh.

Đề nghị CCKL điền biểu mẫu các TTHC còn thiếu (số 2,3) và rà soát thêm TTHC số 8 vì chưa rõ TTHC này đã được bãi bỏ khi nào hay Chi cục tự đưa ra khỏi danh mục TTHC.

	Tên thủ tục hành chính
	Công bố trên CSDL QG
	Tính hợp pháp
	Tính hợp lý
	Đề xuất của đơn vị
	Đề xuất của bộ phận KS TTHC

	1. 
	Cấp phép vận chuyển gấu
	
	Chưa hợp pháp
	
	
	Đề nghị kiểm tra lại tính hợp pháp

	2. 
	Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu
	Chưa
	Chưa hợp pháp
	
	Bãi bỏ
	Đề nghị kiểm tra lại tính hợp pháp

Bãi bỏ nếu không phát sinh

	3. 
	Cấp Giấy phép vận chuyển đặc biệt 
	Chưa
	Chưa hợp pháp
	
	
	Đề nghị kiểm tra lại tính hợp pháp

	4. 
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh trưởng/ nuôi sinh sản động vật rừng thông thường
	
	Chưa điền
	Chưa điền
	
	Đề nghị rà soát điền 2 biểu mẫu tính hợp pháp và tính hợp lý

	5. 
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh trưởng/ nuôi sinh sản động vật rừng quý hiếm
	
	Chưa điền
	Chưa điền
	
	

	6. 
	Đóng búa KL
	
	Chưa hợp pháp
	
	
	Đề nghị kiểm tra lại tính hợp pháp

	7. 
	Tiếp nhận gấu do chủ nuôi tự nguyện giao cho nhà nước
	
	Chưa hợp pháp
	
	Đề nghị bãi bỏ
	Đề nghị kiểm tra lại tính hợp pháp

Bãi bỏ nếu không phát sinh

	8. 
	Tiếp nhận gấu
	
	
	
	
	Đề nghị Chi cục rà soát thêm TTHC này


TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÀ SOÁT

Phòng QLXDCT

1. Kết quả tự rà soát: 

1./ Về công bố trên CSDLQG: Có 04 TTHC đã được công bố trên CSDLQG

2./ Về tính hợp pháp: Cả 04 TTHC đều chưa hợp pháp. Đề nghị phòng QLXDCT kiểm tra lại các Quyết định công bố của UBND tỉnh đã công bố các TTHC này

3./ Về tính hợp lý: Cả 04 TTHC đều hợp lý

II./ Kiến nghị: Phòng QLXDCT đề nghị giữ nguyên 4

Đề nghị Phòng QLXDCT rà soát lại toàn bộ các TTHC và sửa đổi nội dung theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh và bổ sung Quyết định này vào cơ sở pháp lý của thủ tục, lưu ý thay đổi tên của các thủ tục cho phù hợp với QĐ số 30/2014/QĐ-UBND.

Đối với các TTHC số 4,5,7, đề nghị Phòng rà soát thêm để trình UBND tỉnh công bố tiếp.

	Tên thủ tục hành chính
	Đã được công bố trên CSDL QG
	Tính hợp pháp
	Tính hợp lý
	Đề xuất của đơn vị
	Đề xuất của bộ phận KS TTHC

	1. 
	Tham gia ý kiến về quy mô đầu tư, thiết kế cơ sở dự án công trình Nông nghiệp và PTNT
	
	Chưa hợp pháp
	
	
	Đề nghị kiểm tra lại tính hợp pháp

Đề nghị kiểm tra lại tên của TTHC này

Bổ sung thêm CSPL

	2. 
	Phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật, Kế hoạch đấu thầu các dự án thuộc chuyên ngành quản lý đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp
	
	Chưa hợp pháp
	
	
	Đề nghị kiểm tra lại tính hợp pháp

Bổ sung thêm CSPL

	3. 
	Thẩm tra thiết kế đối với các công trình xây dựng chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT sử dụng nguồn vốn ngân sách
	
	Chưa hợp pháp
	
	
	Đề nghị kiểm tra lại tính hợp pháp

Bổ sung thêm CSPL

	4. 
	Thẩm tra thiết kế đối với các công trình xây dựng chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT sử dụng nguồn vốn ngân sách (trong trường hợp chỉ định tư vấn)
	
	
	
	
	Đề nghị rà soát thêm TTHC này

	5. 
	Thẩm tra thiết kế đối với các công trình xây dựng chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT không sử dụng nguồn vốn ngân sách.
	
	
	
	
	Đề nghị rà soát thêm TTHC này

	6. 
	Kiểm tra công tác nghiệm thu  đưa công trình vào sử dụng đối với công trình chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh.
	
	Chưa hợp pháp
	
	
	Đề nghị kiểm tra lại tính hợp pháp

Bổ sung thêm CSPL

	7. 
	Thẩm tra dự toán
	
	
	
	
	Đề nghị rà soát thêm TTHC này


TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÀ SOÁT

Chi cục Thủy lợi và PCLB

1. Kết quả tự rà soát: 

1./ Về việc công bố trên CSDLQG: Cả 04 TTHC đã được công bố trên CSDLQG

2./ Về tính hợp pháp: Có 02 TTHC chưa hợp pháp do có mâu thuẫn tại các văn bản quy định về lệ phí

3./ Về tính hợp lý: Cả 04 TTHC đều chưa hợp lý

II./ Kiến nghị: Chi cục Thủy lợi đề nghị sửa đổi 04 TTHC

Đề nghị Chi cục rà soát thêm TTHC số 1,2, lưu ý cần làm rõ các TTHC này đã được ban hành tại QĐ nào, đã bị bãi bỏ tại QĐ nào, nếu chưa có QĐ bãi bỏ của UBND tỉnh thì phải kiến nghị trong đợt này.

	Tên thủ tục hành chính
	Đã được công bố trên CSDL QG
	Tính hợp pháp
	Tính hợp lý
	Đề xuất của đơn vị
	Đề xuất của bộ phận KS TTHC

	1. 
	Thẩm định, phê duyệt Quy trình vận hành an toàn hồ chứa
	
	
	
	
	Đề nghị rà soát điền biểu mẫu tính hợp pháp

	2. 
	Phê duyệt BCKTKT, thiết kế dự toán các công trình thiết kế mẫu, công trình PCLB
	
	
	
	
	Đề nghị rà soát điền biểu mẫu tính hợp pháp

	3. 
	Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (gồm 10 hoạt động) được quy định tại điều 1 Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ NN và PTNT.
	
	
	Chưa hợp lý
	Hồ sơ: Giảm còn 1 bộ

Tên TTHC: Rút ngắn bớt tên của TTHC này

Thời gian gq: Quy định thống nhất là 15 ngày
	Thống nhất theo đề xuất

	4. 
	Gia hạn, điều chỉnh nội dung cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
	
	
	Chưa hợp lý
	Hồ sơ: Giảm còn 1 bộ

Thời gian gq: Quy định thống nhất là 10 ngày
	Thống nhất theo đề xuất

	5. 
	Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi
	
	Chưa hợp pháp (lệ phí)
	Chưa hợp lý
	Hồ sơ: Giảm còn 1 bộ

Thời gian gq: Giảm xuống 15 ngày

Lệ phí: Tăng lên 150.000đ
	Thống nhất theo đề xuất

	6. 
	Gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi
	
	Chưa hợp pháp (lệ phí)
	Chưa hợp lý
	Hồ sơ: Giảm còn 1 bộ

Thời gian gq: Giảm xuống 10 ngày

Lệ phí: Tăng lên 75.000đ
	Thống nhất theo đề xuất


TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÀ SOÁT

Lĩnh vực Kế hoạch Tài chính

I./ Kết quả tự rà soát: 

1./ Về việc công bố trên CSDLQG: Cả 02 TTHC đều chưa được công bố trên CSDLQG, đề nghị Phòng KHTC kiểm tra lại

2./ Về tính hợp pháp: Cả 02 TTHC đều chưa hợp pháp do chưa được công bố tại QĐ của UBND tỉnh. Đề nghị Phòng KHTC kiểm tra lại, vì cả 02 TTHC này đã được UBND tỉnh công bố từ năm 2010.

3./ Về tính hợp lý: Cả 02 TTHC đều hợp lý

II./ Kiến nghị: Phòng KHTC đề nghị giữ nguyên 2 TTHC

Đề nghị Phòng KHTC kiểm tra lại dữ liệu về các TTHC này, theo Quyết định công bố của UBND tỉnh trước đây thì cả 2 TTHC này đều có quy định thu phí và lệ phí, nhưng đến nay quy định đó đã bị bãi bỏ, tức là TTHC này không còn hợp pháp nữa, vì vậy cần phải kiến nghị sửa đổi đối với 02 TTHC này là "bãi bỏ các khoản phí, lệ phí".

	Tên thủ tục hành chính
	Đã được công bố trên CSDL QG
	Tính hợp pháp
	Tính hợp lý
	Đề xuất sửa đổi, bổ sung
	Đề xuất của bộ phận KS TTHC

	1. 2
	Phê duyệt thiết kế - dự toán các mô hình khuyến nông, khuyến ngư, các công trình khai hoang, phục hoá, trồng cây lương thực, rau màu, mô hình thủy sản (nguồn vốn ngân sách)
	chưa
	chưa hợp pháp
	
	
	Đề nghị kiếm tra lại tính hợp pháp và số của TTHC trên CSDLQG

	2. 2
	Phê duyệt dự toán các chương trình tập huấn, quản lý, mua sắm trang thiết bị... sử dụng kinh phí ngân sách thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý
	chưa
	chưa hợp pháp
	
	
	Đề nghị kiếm tra lại tính hợp pháp và số của TTHC trên CSDLQG


TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÀ SOÁT

Lĩnh vực Phát triển nông thôn

I. Kết quả tự rà soát: CC PTNT đề nghị sửa đổi 4

1./ Về việc công bố trên CSDLQG: Toàn bộ 03 TTHC chưa được công bố trên CSDLQG

2./ Về tính hợp pháp: Toàn bộ 03 TTHC đều chưa hợp pháp do chưa được công bố bằng QĐ của UBND tỉnh, đề nghị Chi cục kiểm tra lại vì các TTHC này đã được công bố từ năm 2010

3./ Về tính hợp lý: Cả 03 TTHC đều chưa hợp lý

II./ Kiến nghị: Chi cục PTNT đề nghị sửa đổi cả 03 TTHC, bổ sung thành phần hồ sơ Báo cáo đánh giá TĐMT nhưng chưa nêu rõ lý do trong biểu mẫu

Đề nghị Chi cục PTNT rà soát lại và điền biểu mẫu theo đúng mẫu hướng dẫn (trả lời đầy đủ các câu hỏi trong Biểu mẫu).

Ngoài ra Chi cục cần rà soát thêm TTHC số 4 vì chưa rõ lý do vì sao TTHC này bị loại ra khỏi danh mục TTHC của Chi cục

	Tên thủ tục hành chính
	Đã được công bố trên CSDL QG
	Tính hợp pháp
	Tính hợp lý
	Đề xuất của đơn vị
	Đề xuất của bộ phận KS TTHC

	1. 1
	Công nhận nghề truyền thống
	Chưa
	Chưa hợp pháp
	Chưa hợp lý
	Hồ sơ: Bổ sung BC dánh giá TĐMT


	Đề nghị Chi cục kiểm tra lại tính hợp pháp của các TTHC này.

Điền các biểu mẫu theo đúng mẫu hướng dẫn

	2. 
	Công nhận làng nghề
	Chưa
	Chưa hợp pháp
	Chưa hợp lý
	Hồ sơ: Bổ sung BC dánh giá TĐMT


	

	3. 
	Công nhận làng nghề truyền thống
	Chưa
	Chưa hợp pháp
	Chưa hợp lý
	Hồ sơ: Bổ sung BC dánh giá TĐMT


	

	4. 
	Thu hồi giấy công nhận nghề truyền thống, làng nghề truyền thống
	
	
	
	
	Đề nghị Chi cục rà soát thêm TTHC này


TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÀ SOÁT

Lĩnh vực Quản lý chất lượng

1./ Kết quả tự rà soát:

1./ Về việc công bố trên CSDLQG: Có 01 TTHC chưa được công bố trên CSDLQG

2./ Về tính hợp pháp: Cả 02 TTHC đều hợp pháp

3./ Về tính hợp lý: Cả 02 TTHC đều hợp lý

II./ Kiến nghị: Chi cục QLCL NLS và TS đề nghị giữ nguyên 02 TTHC.

Tuy nhiên dữ liệu của 02 TTHC được điền theo QĐ 1695/QĐ-UBND đến nay đã bị thay thế bởi Quyết định mới, đề nghị Chi cục rà soát và điền lại các Biểu mẫu theo nội dung của Quyết định mới.

Đề nghị Chi cục rà soát thêm 04 TTHC số 3,4,5,6 vì chưa rõ các TTHC này đã bị bãi bỏ chưa hay Chi cục tự đưa ra khỏi danh mục TTHC.

	Tên thủ tục hành chính
	Công bố trên CSDL QG
	Tính hợp pháp
	Tính hợp lý
	Đề xuất của đơn vị
	Đề xuất của bộ phận KS TTHC

	1. 
	Cấp và cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh nông lâm thuỷ sản.
	
	
	
	
	Đề nghị rà soát và cập nhật lại CSPL của 02 TTHC này theo QĐ công bố mới của UBND tỉnh

	2. 
	Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 
	Chưa
	
	
	
	

	3. 
	Đăng ký lại xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (do có thay đổi về nội dung quảng cáo trong giấy xác nhận hoặc giấy xác nhận hết thời hạn hiệu lực)
	
	
	
	
	Đề nghị rà soát điền biểu mẫu các TTHC này

	4. 
	Đăng ký lần đầu xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
	
	
	
	
	

	5. 
	Tiếp nhận hồ sơ tự công bố chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm
	
	
	
	
	

	6. 
	Kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thuỷ sản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ nội địa 
	
	
	
	
	

	7. 
	Miễn kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thuỷ sản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ nội địa 
	
	
	
	
	

	8. 
	Cấp GCN xuất xứ nhuyễn thể 2 mảnh vỏ
	
	
	
	
	


PAGE  
23

